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Lài nói dầu

Lời nói đầu
(Cho lần tái bản thứ nhất)

Thuế Nhà nước là môn học đã được đưa vào chương trình giảng dạy 
củ? Học viện Tài chính (trưốc đây là Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội) 
từ năm 1990, nhằm đào tạo cử nhân chuyên ngành thuế thay cho cử 
nhân chuyên ngành thu quốc doanh trước đây. Để phục vụ công tác đào 
tạo chuyên ngành thuế và các chuyên ngành khác, Học viện đã tổ chức 
biên soạn giáo trình thuế ba lần vào các năm 1994, 200Í và 2005. Trong 
lần xuất bản năm 2005, Học viện Tài chính tổ chức bién soạn mới hai 
cuốn Giáo trình Lý thuyết thuế và Giáo trình Nghiệp vụ Thuế. Theo đó, 
toàn bộ nội dung lý luận chung về' thuế được trình bày trong Giáo trình 
Lý thuyết thuế; Giáo trình Nghiệp vụ Thuế trình bày các nội dung về 
chính sách thuế và tổ chức quản lý thu thuế ở Việt Nam. Tuy nhiên, kể 
từ thòi gian xuất bản cuốn giáo trình Nghiệp vụ thuế năm 2005 đến nay, 
đã có nhiều thay đổi trong chính sách thuế. Bởi vậy, năm 2008, Học viện 
Tài chính quyết định tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn Giáo trình 
Nghiệp vụ thuế.

Giáo trình Nghiệp vụ thuế được biên soạn trên cơ sở kê thừa có 
chọn lọc nội dung của cốc giáo trình trước, đồng thời, bổ sung nhiều nội 
dung mới trong công tác quản lý thu thuế. Trong phần trình bày các 
chính sách thuế, chúng tôi cố gắng lột tả cơ sở lý luận và thực tiễn của 
chính sách thuê và trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của mỗi sắc 
thuê để người đọc có thể thực hành tính thuế và hiểu các nội dung quản 
lý thuế.

Giáo trình do PGS.TS. Nguyễn Thị Liên, Trưởng Khoa Thuê và Hải 
quan kiêm Trưởng Bộ môn Thuế và PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng 
Ban Quản lý Khoa học đồng chủ biên. Tham gia biên soạn giáo trình 
gồm có:

- PGS.TS. Nguyễn Thị Liên, Trưởng Khoa Thuế và Hải quan kiêm 
Trưởng Bộ môn Thuế, viết chương 4.

■ PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, đồng 
tác giả chương 5.
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- TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài, Phó trưởng Bộ môn Thuế, viết 
chương 1.

- TS. Hoàng Văn Bằng, giảng viên Bộ môn Thuế, đồng tác giả các 
chương 5 và chương 14.

■ Th.s. Vương Thị Thu Hiền, giảng viên Bộ môn Thuế, viết chương 
2, đồng tác giả chương 12.

- Th.s. Nguyễn Thị Minh Hằng, giảng viên Bộ môn Thuế, viết 
chương 3, đồng tác giả chương 12.

■ Th.s. Tôn Thu Hiền, giảng viên Bộ môn Thuế, viết chương 6.
■ Th.s. Lý Phương Duyên, giảng viên Bộ môn Thuế, viết chương 7.
- TS. Nguyễn Việt Cường, Trường ban Khảo thí và Kiểm định 

CLĐT kiêm giảng viên Bộ môn Thuế, viết chương 8.
- Th.s. Ngô Thanh Hoàng, giảng viên Bộ môn Quản lý tài chính 

công, viết chương 9.
- TS. Lê Xuân Trường, Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan, viết các 

chương 10 và 13.
■ Th.s. Nguyễn Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuê, viết 

chương 11.
■ NCS. Nguyễn Đinh Chiến, giảng viên Bộ môn Thuế, đồng tác giả 

chương 14.
Tập thể tác giả xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản 

lý đã có những ý kiến quý báu để hoàn thiện giáo trình. Quản lý thuê là 
một trong những vấn đề phức tạp nhất trong công tác quản lý của Nhà 
nước, trong khi đó, trình độ của các tác giả có hạn nên cuốn sách không 
thể tránh khỏi khiếm khuyết. Kính mong được sự góp ý của các nhà 
khoa học, các nhà quản lý, các bạn đồng nghiệp và quý độc giả đê chúng 
tôi hoàn thiện cuốn giáo trình này trong các lần xuất bản sau.

Hà Nội, tháng 6 nám 2008 

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
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Chương ì: Thuế giá trị gia táng

Chương 1 

T H U Ế  GIÁ TRỊ GIA TÁNG  

l ẻ Giới th iệu  ch u n g  về th u ế  GTGT

1.1. K h á i n iệm , d ặ c  đ iểm  củ a  th u ế G T G T

ThuếG TG T là sắc thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của 
hàng hoá, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình từ sản 
xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thuê GTGT có một số đặc điểm cơ bản sau đây:

- T huế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không 
trùng lắp. Thuế GTGT đánh vào tấ t cả các giai đoạn của quá trình 
sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm 
của mỗi giai đoạn. Tổng sô’ thuê thu được của tấ t cả các giai đoạn 
đúng bằng số  thuế tính trên giá bán cho ngưòi tiêu dùng cuối cùng.

Giá trị gia tăng là phần giá trị mới tạo ra trong quá trình sản 
xuất kinh doanh. Đại lượng này có thể được xác định bằng phương 
pháp cộng hoặc phương pháp trừ. Theo phương pháp cộng, GTGT 
là trị giá các yếu tô’ cấu thành giá trị tăng thêm  bao gồm tiền công 
và lợi nhuận. Theo phương pháp trừ, GTGT chính là khoản chênh 
lệch giữa tổng giá trị sản xuất và tiêu thụ trừ  đi tổng giá trị hàng 
hoá, dịch vụ mua vào tương ứng. Tổng giá trị gia tăng ở tấ t cả các 
giai đoạn luân chuyển đúng bằng giá bán sản phẩm ở giai đoạn 
cuối cùng. Do vậy, việc thu thuế trên GTGT ỏ từng giai đoạn tương 
đương vói sô’ th u ế  tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

- Thuê' GTGT có tính trung lập kinh tế  cao. Thuế GTGT 
không phải là yếu tô’ chi phí mà đơn thuần  là yếu tô’ cộng thêm
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ngoài giá bán của người cung cấp hàng hoá, dịch vụ. T huế GTGT 
không bị ảnh hưởng trực tiếp bổi kết quả kinh doanh của người 
nộp thuế, bởi quá trình  tổ chức và phân chia các chu trình  kinh tê; 
sản phẩm được luân chuyển qua nhiều hay ít giai đoạn th ì tông sô 
thuế GTGT phải nộp của tấ t cả các giai đoạn không thay  đôi.

- Thuế GTGT là một sắc th u ế  thuộc loại th u ế  gián thu. Đôi 
tượng nộp thuế GTGT là người cung ứng hàng hoá, dịch vụ, ngưòi 
chịu th u ế  là người tiêu dùng cuối cùng. Thuê GTGT là một khoản 
tiền được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ mà người mua phải 
trả khi mua hàng.

- T huế GTGT có tính chất luỹ thoái so với thu nhập. Thuế 
GTGT đánh vào hàng hoá, dịch vụ, người tiêu dùng hàng hoá, dịch 
vụ là người phải trả  khoản th u ế  đó, không phân biệt thu  nhập cao 
hay thấp đều phải trả  số th u ế  như nhau. Như vậy, nếu so sánh 
giữa số th u ế  phải trả  so vối thu  nhập thì người nào có thu  nhập 
cao hơn thì tỷ lệ này thấp hơn và ngược lại.

- T huế GTGT có tính lãnh thổ , đối tượng chịu th u ế  là người 
tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

I .2 ẵ N guyên  tắc th iế t lập  th u ế G T G T

Thuế GTGT được nhiều nưâc trên  th ế  giối áp dụng xuất phát 
từ  những ưu điểm của nó. 0  các nưóc khác nhau th ì việc xây dựng 
các quy định về th u ế  GTGT là không hoàn toàn giông nhau, tuỳ 
thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nưóc. Tuy nhiên, có những 
nguyên tắc cơ bản cần cân nhắc khi th iết lập sắc th u ế  này. Đó là:

- Đối tượng chịu th u ế  GTGT phải bao quát hầu hết các hàng  
hoá, dịch vụ phát sinh từ  sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng

Như trên  đã trình  bày, th u ế  GTGT có tính  trung  lập kinh tế  
cao do nó là th u ế  gián thu, chỉ là một khoản cộng thêm  vào giá
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bán, không phải là một yếu tô' chi phí, số thu từ  thuê GTGT không 
chịu ảnh hưởng bởi sự phân chia các chu trình kinh tế, nên mục 
tiêu sử dụng thuế GTGT chủ yếu là nhằm động viên một phần thu 
nhập của đại bộ phận người tiêu dùng trong xã hội vào ngân sách 
nhà nưốc. Do đó, có thể coi thuê GTGT có mục tiêu chủ yếu là tạo 
nguồn thu cho ngân sách. Muốn đạt được mục tiêu ấy, đôi tượng 
chịu thuế GTGT phải bao quát hầu hết các hàng hoá, dịch vụ. 
Điều này cũng có nghĩa là, việc quy định đôi tượng không chịu 
thuế GTGT chỉ nên giói hạn trong một số hàng hoá, dịch vụ nhất 
định mà những hàng hoá này có số thu không lốn, là sản phẩm 
của những ngành rất khó khăn, việc tổ chức quản lý thu nộp 
không dễ dàng...

- Cơ sờ tính th u ế  GTGT chỉ là phần giá trị tăng thêm của 
hàng hoá, dịch vụ qua mỗi khâu luân chuyển.

Đây có thể coi là một trong những nguyên tắc cơ bản khi thiết 
lập th u ế  GTGT, nó phản ánh linh hồn của sắc thuế này - không 
đánh trùng thuế, thuế đánh trên nhiều giai đoạn nhưng chỉ tính 
trên phần giá trị tăng thêm. Nguyên tắc này được thể hiện trong 
việc xác định giá tính thuế và lựa chọn phương pháp tính thuế. 
Giá tính th u ế  phải là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Mọi giao 
dịch vì lý do khách quan chỉ thể hiện giá đã có th u ế  GTGT trên 
hoá đơn, chứng từ  (chẳng hạn như các loại chứng từ đặc thù: tem 
thư, vé máy bay...) phải được quy đổi về giá chưa có thuếGTGT để 
tính thuế. Việc lựa chọn phương pháp tính thuế phải đảm bảo xác 
định được giá trị gia tăng của mỗi giai đoạn, v ề  mặt lý thuyết có 4 
phương pháp tính thuê GTGT là:

(1) Phương pháp cộng trực tiếp

T huế GTGT Lơi Tiền Thuế
phải nộp ” [nhuận  côngJ x suất
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(2) Phương pháp cộng gián tiếp 

T huế GTGT Lợi Thuế= X
phải nộp nhuận suất

(3) Phương pháp trừ trực tiếp (phương pháp trực tiếp)

T iền T huế
+  _ X

công su ãt

T huế GTGT 
phải nộp

Doanh sô 
bán ra

Doanh số  
m ua vào

T hu ế
su ất

(4) Phương pháp trừ gián tiếp (phương pháp khấu trừ) 

Thuế
__ ___ Doanh
GTGT = . , 7 X 

sô bán ra
T huế suất D oanh số  T hu ế suất 

đầu ra m ua vào đầu vào
phải nộp

Từ công thức trên, có thể viết lại một cách đơn giản là:

T huế GTGT 
phải nộp

T huế GTGT 
đầu ra

T huế GTGT 
đầu ra

T huế GTGT 
đầu vào

Giá bán hàng T huế suất 
hoá, dịch vụ x th u ế  GTGT

Hai phương pháp đầu phản ánh chính xác nhất giá trị gia 
tăng của hàng hoá, dịch vụ. Tuy nhiên, chúng đều đòi hỏi phải xốc 
định được lợi nhuận ở mỗi khâu luân chuyển. Lợi nhuận chỉ có thể 
xác định khi kết thúc một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp 
mà không thể xác định ngay sau khi bán hàng hoá, dịch vụ. M ặt 
khác, rấ t khó xác định chính xác lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì 
vậy, hai phương pháp đầu chỉ tồn tạ i về m ặt lý thuyết. Phương 
pháp khấu trừ  thực chất tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá 
dịch vụ nếu thuế suất đầu ra  bằng thuế suất đầu vào. Phương 
pháp trực tiếp thực chất cũng tính trên  phần giá trị tăng thêm  của 
hàng hoá, dịch vụ cho dù nó có những sai sô' nhất định, nhưng có 
thể chấp nhận được.
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- Đảm bảo tính liên hoàn và cơ chế tự kiểm soát giữa các khâu 
của quá trình sản xuất - lưu thông - tiêu dùng.

Trong hại phương pháp tính thuế GTGT thông dụng, phương 
pháp khấu trừ  có nhiều ưu điểm và được sử dụng rộng rãi. Tuy 
nhiên, phương pháp khấu trừ  đòi hỏi ở mỗi khâu tính thuế phải có 
đầy đủ hoá đơn, chứng từ  để xác định scí thuế đã nộp ỏ các khâu 
trưóc làm cơ sở khấu trừ  thuê đầu vào. Điều này có nghĩa là, khi 
thiết kế thuế GTGT phải đảm bảo tính liên hoàn và cơ chế tự kiểm 
soát giữa các khâu của quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu 
dùng. Tức là, phải đảm bảo để khâu trưốc là cơ sở khấu trừ  của 
khâu sau và việc khấu trừ  ở khâu sau là cơ sở kiểm soát khâu 
trưóc. Việc quy định thuế tiêu thu đăc biêt không chịu th u ế  GTGT 
n h u  trựớc đây khiến cho khâu tính thuế GTGT sạq  khâu sản xuất 
hàng hoá chịu thuê tiêu thu  đăc bìêt không xác định được chính 
xác thuê GTGT đã nộp ỏ khâu trưóc. Vì vậy, không nên làm đứt 
đoạn cơ chế liên hoàn này.

- Hạn chế tối đa sốlượng mức thuế suất th u ế  GTGT.

Số lượng các mức thuế suất là một vấn đề được xem xét kỹ 
lưỡng khi hoạch định thuế GTGT. Việc áp dụng nhiều mức th u ế  
suất có thể góp phần đảm bảo công bằng trong việc điều tiết thu  
nhập. Tuy nhiên, việc có nhiều mức thuế suất th u ế  GTGT trước 
hết làm cho việc hoạch địch chính sách thêm phức tạp vì phải thực 
hiện xác định cơ cấu thuế suất và phân loại các nhóm hàng hoá, 
dịch vụ thuộc các mức thuế suất khác nhau, trong nhiều trường 
hợp việc lựa chọn cơ cấu th u ế  suất thường mang tính tuỳ tiện và 
có thể làm nảy sinh tranh cãi về công bằng thuế. Hơn nữa, nhiều 
mức th u ế  suất dẫn đến chi phí hành chính và chi phí chấp hành 
luật cao. Trên thực tế, việc xác định sô' th u ế  phải nộp không hoàn 
toàn đơn giản do việc chọn các tiêu thức để phân định các hàng
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hoá, dịch vụ theo từng mức th u ế  suất rấ t khó bởi ranh  giới giữa 
những phân định này không phải lúc nào cũng rõ ràng mà thường 
mang tính tương đối. Do vậy, khả năng sai sót và không chấp 
hành đúng các quy định về th u ế  suất thưòng hay xẩy ra, các đối th
ượng nộp thuê có nhiều cơ hội trốn, tránh  thuế. Khối lượng công 
việc của cơ quan th u ế  cũng tăng lên do phải xử lý các công việc 
liên quan đến hoàn th u ế  nhiều lúc bất hợp lý gây ra  bởi cơ chế 
nhiều th u ế  suất và công tác thanh  tra , kiểm tra  thuế, phát hiện 
các hiện tượng gian lận đòi hỏi tăng lên rấ t nhiều. Đặc biệt, việc 
áp dụng nhiều mức th u ế  suất có thể “bóp méo” giá cả tương đốỉ 
giữa các hàng hoá chịu th u ế  suất khác nhau, dẫn đến làm  “bóp 
méo” hành vi tiêu dùng. Ngoài ra, vói nhiều mức thuê suất khác 
nhau dẫn đến khối lượng th u ế  hoàn và truy  thu cũng tăng  lên.

Việc hạn chê tối đa số  lượng th u ế  suất th u ế  GTGT, m à lý 
tưởng nhất là áp dụng cơ chế một mức th u ế  suất (không kể mức 
thuê suất đặc biệt 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất 
khẩu) khắc phục nhiều điểm bất lợi của cơ chế nhiều th u ế  suất. 
Nó đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, đảm bảo tính trung  lập của 
th u ế  GTGT và do đó sẽ không làm bóp méo hành vi và quyết định 
tiêu dùng. Rõ ràng là, cơ chế một th u ế  suất sẽ tạo điều kiện thuận  
lợi cho công tác quản lý, thu  thuế, góp phần làm giảm chi phí 
hành chính. Việc hạn chế sô' lượng mức th u ế  suất dẫn đến không 
đảm bảo công bằng trong điều tiết thu  nhập, song mục tiêu chính 
của th u ế  GTGT không phải là điểu tiết thu  nhập. Mục tiêu điểu 
tiết thu  nhập được thực hiện bởi các sắc th u ế  khác và các công cu 
tài chính khác.

- Cần tuân thủ nguyên tắc điểm đến trong việc thiết k ế  th u ế  
GTGT.

Là sắc th u ế  thuộc loại th u ế  tiêu dùng nên hầu hết các quốc 
gia đều sử dụng nguyên tắc điểm đến khi đánh thuê' GTGT. Theo
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